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ĐỀ 42 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

( Thời gian làm bài : 40 phút ) 

 

  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.  

       Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

     Câu 1: Số “ Hai mươi tám phẩy bốn mươi lăm” viết là: 

            A. 28,045                           B. 28,45                                         C. 28,405                   

     Câu 2:  
10

1
 viết dưới dạng số thập phân là: 

           A. 1,0                                  B. 10,0                                           C. 0,1 

     Câu 3: Số lớn nhất trong các số:  7,99  ;   8,89  ;   8,9  là: 

            A. 7,99                               B. 8,89                                           C. 8,9 

     Câu 4:    27
1000

12
 viết thành số thập phân là: 

         A. 27,12                                B. 27,120                                       C. 27,012                  

    Câu 5: Một khu đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây. Diện tích 

khu đất đó là: 

A. 1 ha                               B. 1km2  

C 10 ha                             D. 0.01km2 250m 

  

                                                                                                   400m 

    Câu 6: 6m 88mm = …..m 

         A. 6,88                       B. 6,08                       C. 6,80                       D. 6,088 

       II. PHẦN TỰ LUẬN.  

       Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:  



Truy cập website hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

          a) 8m25dm2 = .............    m2               b) 6 km2 53m2= .............  

km2 

       Bài 2: Điền dấu ( >, <, =) vào chỗ chấm. 

          a. 84,2......84.19                                           b. 47,5.......47,500 

          c. 6,843.....6,85                                            d. 90,6.......89,6 

     

      Bài 3: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180.000 đồng. Hỏi mua 48 hộp đồ dùng 

học toán như thế hết bao nhiêu tiền? 

Bài giải: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................
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ĐỀ 43 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

(Thời gian làm bài : 40 phút) 

 I. Trắc nghiệm:  

  Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

    Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào? 

  A. Hàng nghìn                                        B. Hàng phần mười                        

  C. Hàng phần trăm                                 D. Hàng phần nghìn 

 

  Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:    

    Viết 
1

10
 thành số thập phân được: 

  A. 10,0                          B. 1,0                       C.0,1                   D 0,01                    

  Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:    

  Số lớn nhất trong các:  8,09;   7,89;   8,99;    8,9 là : 

   A. 8,09     B.7,89                                C.8,99                  D .8,9 

  Bài 4. Điền dấu  thích hợp vào chỗ chấm:   
5

8
…. 

55

88
  

          A. <                             B. >                                C. =                                  

  II. Tự luận:    

  Bài 1. Chuyển các phân số sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó: 

       a) 
75

100
                                                        b)

3067

1000
 

 Bài 2.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

 a) 6 tấn 5kg   = ...............tấn                            b) 2357m = ..............km 

 c) 5634m2     = .......... ....ha                             d)  85cm2 = ..............m2 

Bài 3: Tính  
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           a) 
5

7
+ 

7

35
;                                        b) 

4

9
 - 

1

6
;        

   Bài 4:  

      Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
2

3
 chiều dài. 

     a) Tính diện tích thửa ruộng đó? 

     b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người 

ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
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ĐỀ 44 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Phần I: Khoanh  tròn vào chữ có câu trả lời đúng.  

Câu 1: Số 300 được viết dưới dạng phân số là: 

A. 
  3

300
                       B. 

2

300
                    C. 

3

30
                                D. 

1

300
 

Câu 2: Hỗn số 12
12

5
 được viết thành phân số: 

A. 
   12

129
                      B. 

12

149
                     C. 

12

145
                              D. 

14

144
 

Câu 3: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào? 

A. Hàng nghìn 

B. Hàng phần mười 

C. Hàng phần trăm  

D. Hàng phần nghìn 

Câu 4: Bảy chục, hai đơn vị; năm phần mười, bốn phần trăm được viết là: 

A. 72,45                   B. 72,54                 C. 72,045                          D. 72,054 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

a) 8kg 532g = ..............kg 

A. 8,532                   B. 85,32                   C. 853,2                         D.8532 

b) 3m2 62dm2 = .............m2 

A. 3,62                     B. 36,2                     C. 362                            D. 3620 

Phần II: Tự luận 

Bài 1: Tính 

a) 
5

2
 + 

4

3
                                                                 b) 

2

7
 –    

6

5
 

Bài 2: Tìm X  
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a) X  x  
7

2
 =  

11

6
                                                              b)  X  : 

2

3
 =   

4

1
   

Bài 3: Một người làm trong 2 ngày được trả 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức 

trả công như thế , nếu làm trong 5 ngày thì người đó trả bao nhiêu tiền?  

ĐỀ 45 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

( Thời gian làm bài : 40 phút ) 

 

I/TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 

Câu 1 : Ba phần mười bảy, viết là: 

A. 
7

3
   B. 

3

17
   C. 

17

3
   D. 

7

317
   

Câu 2 : Rút gọn phân số 
65

35
   được kết quả là: 

A.
2

1
   B. 

13

7
   C. 

13

5
   D. 

65

7
 

Câu 3 : Phân số  
25

3
   viết thành phân số thập phân nào dưới đây? 

A. 
100

3
  B. 

100

12
  C. 

10

12
   D. 

1000

12
 

Câu 4 : Chuyển hỗn số 4
5

3
  thành phân số nào dưới đây? 

A. 
5

60
   B. 

5

23
   C. 

5

27
   D. 

5

12
 

Câu 5:  14 tấn 6kg = ... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1406  B. 14006  C. 14600  D. 1460 

Câu 6 :  2dam2 49m2 = ... dam2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 2
10

49
  B. 

10

249
  C. 2

100

49
  D. 2

1000

49
 

Câu 7 :  3km2 = ... ha. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
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A. 3000  B. 300  C. 30   D. 3 

Câu 8 : Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
2

1
 chiều dài và chiều rộng kém chiều 

dài 10m. Diện tích hình chữ nhật đó là: 

A.20m2  B. 200m2  C. 2000m2  D. 2m2 

 

II/ TỰ LUẬN : 

Câu 1 : Tính: 

a) 
8

3
 +  

6

5
 =     b) 

5

1
 - 

6

1
 =  

 

c) 
8

3
 x 

5

4
 =    d) 7 : 

9

5
 =  

Câu 2: Muốn đắp xong một nền nhà trong 6 ngày cần có 8 người. Hỏi muốn đắp xong 

nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? ( Sức làm như nhau) 
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ĐỀ 46 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

1). Viết các số sau:  

 a)  Mười ba phần trăm:...................            b) Ba và bốn phần bảy: ............................. 

 c) Sáu phẩy ba trăm linh năm: .................. d) Ba trăm bốn mươi hai phẩy ba:.............. 

2) Viết vào chỗ chấm  

     
100

15
 đọc là:............................................................................................................ 

      30,405 đọc là : ...................................................................................................... 

3) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

      a) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là: 

      A. 5 B. 500  C. 
10

5
   D.

100

5
 

      b) 5
100

3
 viết dưới dạng số thập phân là: 

      A. 0,53 B.5,3  C.5,03  D.5,003 

      c) Số bé nhất trong các số : 5,655;  5,565; 5,656;  5,556 là: 

           A. 5,655 B.5,656  C. 5,565  D.5,556 

      d) 6dm2 9cm2 =...............dm2 . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

           A. 6,09 B. 6,009  C. 6,9              D . 69 

4). Tính  

       
12

7

4

3
        

5

2

7

5
              4

5

3
x                 1

3

1
1:

5

1
 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

5) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a) 36 km2 < 360ha                b) 
12

9

4

3
              c) 

36

100
 là phân số thập phân              

d) 
9

7

5

7
     đ) 3 tấn 6kg = 3006 kg                    e) 2kg5g= 2050g 

6) Bài giải  

       a) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 70m. Chiều rộng bằng 
4

3
chiều dài.Tính 

chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chữ nhật đó? 

      b) Một đội trồng cây trung bình 5 ngày trồng được 1000 cây thông. Hỏi trong 10 

ngày đội đó trồng bao nhiêu cây thông? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

ĐỀ 47 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 
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(Thời gian làm bài : 40 phút) 

 

 Phần 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:  

1.Phân số nào là phân số thập phân:  

 A. 
34

100
  B. 

300

34
   C. 

1000

17
   D. 

8

200
 

2. Bốn mươi hai đơn vị, sáu phần nghìn viết là: 

 A.  42,6  B. 42,06   C.  42,006   D. 

42,600 

3. Trong các số: 612,34 ;   432,16 ;  236,41 ;  423,61  có chữ số 6 ở hàng phần 

trăm là: 

 A.  612,34  B.  432,16   C.  236,41   D.  

423,61 

4.  Hỗn số 3
100

2
được chuyển thành số thập phân là: 

 A.  3,2  B.  3,02   C.   3,002   D.  0,32 

5. Trong các số thập phân :0,732 ;  0, 729 ;  0,731  ;   0,728 số lớn nhất là : 

 A.  0,732  B.  0, 729   C. 0,731     D. 0,728   

6.  7 m56 cm  = .............m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:   

  

 A. 7,056  B. 7,56   C. 70,56   D. 7056 

7. 3,9502 < ……….. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:  

 A. 3,9053  B. 3,9501   C. 3,9503   D. 

3,9500   

8. Hình thoi ABCD có kích thước hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 12 cm  diện 

tích là:         

A. 96 cm2  B. 48 dm2  C. 96 dm2   D. 48cm2  

                                                                                                  



Truy cập website hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

                                                                    

Phần 2:                                 C                                       B 

 

1.Tính             

            D  

a/  
3

2
 + 

2

1
 - 

6

5
=                             b/  

16

15
 : 

8

3
 x 

4

3
=                               

2.Tìm X   

           

 X + 
5

2
 = 

10

7
     

3.  12 người làm xong công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó 

trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau)  

 

ĐỀ 48 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

(Thời gian làm bài : 40 phút) 

 Phần 1:  

Bài 1:  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:   

1/  Phân số  
1000

2010
 viết dưới dạng số thập phân là:  

 A. 2,01  B. 2,001  C. 2,0001   D. 2,1000 

2/ Số thập phân bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm được viết là: 

 A. 7,24     B. 72,54  C.725,4   D.7254 

3/ Chữ số 5 trong số 20,571 thuộc hàng nào? 

A. Hàng đơn vị     B. Hàng phần mười   C.  Hàng phần trăm  D. Hàng phần 

nghìn 

4/ Số bé nhất trong các số: 3,445;  3,454; 3,455; 3,444 là: 

A 
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A. 3,445  B. 3,454  C. 3,455     D.  3,444 

5/   6 cm2 8mm2   =  ………..  cm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

A. 68   B. 6,8   C. 6,08     D.  6,008 

6/ Một mảnh đất hình chữ nhật có số đo như hình vẽ.     40m                                         

 Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là 

A. 0,12 ha   B. 0,12 km2                                                                               30 m                                                                                                                  

C. 1, 20 ha   D. 12   km2 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào         

      A. 54 km2 < 540 ha                       B. 71ha > 80000 m2   

      C. 5m2 8dm2  = 5 
10

8
 m2      D. 12 cm2 =  1200 mm2 

Phần 2:          

Bài 1:  Điền dấu (  >, <, = )  thích hợp vào chỗ trống:  

A. 83,2  …….  83,19   B.  7,843……..7,85   

C. 48,5............48,500              D.  90,7……….89,7 

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:  

 a.  
7

6
  +  

8

5
           b. 

9

4
    -   

6

1
  c. 

10

3
   x  

9

4
    d.  

8

5
   : 

2

1
 

Bài 3:  Một người làm trong 2 ngày được 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức giá trả 

công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả tiền công là bao nhiêu?  
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ĐỀ 49 

KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC  2011 – 2012 

Môn : Toán– Lớp 5 

(Thời gian làm bài : 40 phút) 

          PHẦN I:  Trắc nghiệm  

                     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Câu 1:  Số "Mười bảy phẩy bốn mươi hai" viết như sau: 

       a. 107,402.                 b. 17,402.                 c. 17,42.                 d. 107,42. 

  

Câu 2:  Số 
10

1
 viết dưới dạng số thập phân là: 

       a. 1,10.                       b. 10,0.                     c. 0,01.                   d. 0,1. 

Câu 3:  Kết quả phép tính:
2

3

3

2
  là:  

       a. 
5

5
                            b. 

6

5
                         c. 

6

13
                       d. 

5

6
. 

Câu 4:  Kết quả phép tính:   2 - 
4

3
 là: 

       a. 
4

1
                            b. 

4

2
                          c. 

4

3
                         d. 

4

5
. 

Câu 5:  Số lớn nhất trong các số  8,09  ;  7,99  ;   8,89  ;   8,9 l  là: 

       a. 8,09.                       b. 7,99.                     c. 8,89.                   d. 8,91. 

Câu 6 : Số đo  1234cm  được viết dưới dạng số thập phân có đơn vị mét là: 

        a. 1,234m                   b. 12,34m                 c.123,4m                d. 0,1234m. 

Câu 7:  6cm2 8mm2 = …………. mm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

        a. 68.                          b. 680.                      c. 608.                    d. 6800. 

Câu 8 : Chữ số 7 của số 163,57 chỉ :  

        a.  7 đơn vị                 b.  7 phần trăm          c.  7 phần mười 

Câu 9 : Diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 40m và chiều rộng 25m là: 
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        a. 100m2                     b. 1000m2                 c. 100dam2                  d. 1ha. 

Câu 10:    51ha …60000m2 .   Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

        a. =                             b. <                           c. >   

II.PHẦN TỰ LUẬN:  

 Bài 1: 

        Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. 

     

      a)  8m 6dm = ………….m.                               c) 52ha = ………......km2. 

 

       c)  3 tấn 14kg = ………tấn.                              d)  1654m2 = ……….ha. 

 

 Bài 2 :  

      a) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:   5,7    ;   6,02   ;    4,23   ;  4,32 

         ....................................................................................................................... 

3. Bài toán :  

          Mua 12 quyển vở hết 18 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu 

tiền? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


